                                       VIỆC HỌC KHÔNG CÓ SỚM HAY MUỘN

             CHỈ SỢ LÚC BẮT ĐẦU THÌ CHUYÊN CẦN * SAU THÌ LƯỜI BIẾNG

CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG

                  Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.

            MỖI NGÀY ÔN TẬP NHỮNG KIẾN THỨC ĐÃ HỌC THÌ SẼ KHÔNG QUÊN

                   THƯỜNG XUYÊN ĐỘNG VIÊN MÌNH THÌ SẼ KHÔNG CHÁN NẢN

 CÂU LẠC BỘ DẠY KÈM TOÁN HỒNG SƯƠNG

                  Người soạn : LÊ THANH HẢI * Điện thoại : 0907.778.514 *0977.676.653.


                CHƯƠNG II:        BỐN PHÉP TÍNH  

                                VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN * HÌNH HỌC  


         I* PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ         

         



                    PHÉP CỘNG


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 

             1* QUY TẮC



    2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính :



a) 4682 + 2305






b) 2968 + 6524




  5247  + 2741






    3917 + 5267.



         


 Bài giải:
               a)     + 
[image: image1.wmf]4682

2305

                   + 
[image: image2.wmf]5247

2741

                     b)       + 
[image: image3.wmf]2968

6524

                       +  
[image: image4.wmf]3917

5267


                           6987                       7988                                    9492                             9184

VÍ DỤ 2. Tính :


 a) 4685 + 2347 = 7032                                                  b) 186954 + 247436 = 434390.
                   6094 + 8566 = 14660                                                     514625 + 82398 = 597023
                   57696 + 814 = 58510
793575 + 6425 = 800000.

VÍ DỤ 3. Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?


         


 Bài giải:

Số cây của huyện đó đã trồng được là:



325 164 + 60830 = 385 994 (cây)






Đáp số : 385 994 cây.


VÍ DỤ 4. Tìm x :

  a) x – 363 = 975 ; 
b) 207 + x = 815.


         


 Bài giải:

  a) x – 363 = 975 ; 
b) 207 + x = 815.


       x    = 975 + 363
               x = 815 – 207


       x    = 1338.                                                                        x = 608.



  PHÉP CỘNG

        BỘ ĐỀ SỐ 1

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính : 

               2875 + 3219 ;                           46375 + 25408 ;
                  769564 + 40526.

            №Bài 2. Tìm x :
  
a) x – 425 = 625 ;


              b) x – 103 = 99.

            №Bài 3. Xã Yên Bình có 16 545 người, xã Yên Hòa có 20 628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người ?

 №Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10 mét, chiều rộng 7 mét. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó.

           №Bài 5. Khoanh vào chữ đặt  trước câu trả lời đúng.
        a) Số  176 715 638 có mấy lớp?

A. 1

                         B. 2

                 C. 3

                D. 4

                b) Giá trị của chữ số 3 trong số  436 937 là:

             A. 30

               B. 300
  
                 C. 3000
                          D. 30000.

            №Bài 6. Khoanh vào chữ đặt  trước câu trả lời đúng.
                a) 3 tạ =   …. yến

                   Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

             A.  3 
                          B. 30 
                            C. 300 
                           D. 3000

                b) 1 phút 8 giây = …….. giây.

             A.  68                                  B. 608                                C. 6008                            D. 680

                c) 
[image: image5.wmf]1

2

 thế kỷ = ….năm
[image: image6.wmf]
             A. 20                                   B. 30                                  C. 40                                  D. 50

    KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                               BÀI 1 *  PHÉP CỘNG

             1* QUY TẮC



    2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính :



a) 4682 + 2305






b) 2968 + 6524




  5247  + 2741






    3917 + 5267.



         


 Bài giải:
               a)     + 
[image: image7.wmf]4682

2305

                   + 
[image: image8.wmf]5247

2741

                     b)       + 
[image: image9.wmf]2968

6524

                       +  
[image: image10.wmf]3917

5267


                           6987                       7988                                    9492                             9184


VÍ DỤ 2. Tính :


 a) 4685 + 2347 = 7032                                                  b) 186954 + 247436 = 434390.

                   6094 + 8566 = 14660                                                     514625 + 82398 = 597023

                   57696 + 814 = 58510
793575 + 6425 = 800000.


VÍ DỤ 3. Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?



         


 Bài giải:

Số cây của huyện đó đã trồng được là:




325 164 + 60830 = 385 994 (cây)






Đáp số : 385 994 cây.


VÍ DỤ 4. Tìm x :

  a) x – 363 = 975 ; 
b) 207 + x = 815.



         


 Bài giải:

  a) x – 363 = 975 ; 
b) 207 + x = 815.


       x    = 975 + 363
               x = 815 – 207


       x    = 1338.                                                                        x = 608.



  PHÉP CỘNG



   BÀI GIẢI

        BỘ ĐỀ SỐ 1

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính : 

               2875 + 3219 ;                           46375 + 25408 ;
                  769564 + 40526.



         


 Bài giải:
                   + 
[image: image11.wmf]2875

3219

                                     + 
[image: image12.wmf]46375

25408

                                         +  
[image: image13.wmf]769564

40526




  6094                                        71783                                             810090
            №Bài 2. Tìm x :

  
a) x – 425 = 625 ;


              b) x – 103 = 99.



         


 Bài giải:
  
a) x – 425 = 625 


              b) x – 103 = 99.



       x   = 625 + 425






   x      = 99 + 103
                            x    = 1050.                                                                                 x     = 202.
            №Bài 3. Xã Yên Bình có 16 545 người, xã Yên Hòa có 20 628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người ?



         


 Bài giải:
                                                     Số người của hai xã có là :



 16545 + 20628 = 37173 (người)





Đáp số : 37173 người.
 №Bài 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 10 mét, chiều rộng 7 mét. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó.



         


 Bài giải:

                            Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :






(10 + 7) x 2 = 34 (m)







Đáp số : 34 mét.

           №Bài 5. Khoanh vào chữ đặt  trước câu trả lời đúng.
        a) Số  176 715 638 có mấy lớp?

A. 1

                         B. 2

                 C. 3

                D. 4

                b) Giá trị của chữ số 3 trong số  436 937 là:

             A. 30

               B. 300
  
                 C. 3000
                          D. 30000.



         


 Bài giải:
        a) Số  176 715 638 có mấy lớp?

A. 1

                         B. 2

                 
[image: image14.wmf]C.

 3
                          D. 4

                b) Giá trị của chữ số 3 trong số  436 937 là:

             A. 30

               B. 300
  
                 C. 3000
                        
[image: image15.wmf]D.

30000.
            №Bài 6. Khoanh vào chữ đặt  trước câu trả lời đúng.
                a) 3 tạ =   …. yến

                   Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

             A.  3 
                          B. 30 
                            C. 300 
                           D. 3000

                b) 1 phút 8 giây = …….. giây.

             A.  68                                  B. 608                                C. 6008                            D. 680

                c) 
[image: image16.wmf]1

2

 thế kỷ = ….năm
[image: image17.wmf]
             A. 20                                   B. 30                                  C. 40                                  D. 50



         


 Bài giải:
                a) 3 tạ =   …. yến

                   Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

             A.  3 
                          
[image: image18.wmf]B.

30 
                            C. 300 
                           D. 3000

                b) 1 phút 8 giây = …….. giây.

             
[image: image19.wmf]A.

68                                  B. 608                                C. 6008                            D. 680

                c) 
[image: image20.wmf]1

2

 thế kỷ = ….năm
[image: image21.wmf]
             A. 20                                   B. 30                                  C. 40                                  
[image: image22.wmf]D.

 50

                 

         



                    PHÉP TRỪ


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 

             1* QUY TẮC



   
 2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính :



a) 987864 – 783251






b) 839084 – 246937




  969696  – 656565





     628450 – 35813.



         


 Bài giải:
               a)     – 
[image: image23.wmf]987864

783251

                   – 
[image: image24.wmf]969696

656565

                b)     –
[image: image25.wmf]839084

246937

                  –  
[image: image26.wmf]628450

35813


                          204613                       313131                            592147
592637

VÍ DỤ 2. Tính :


 a) 48600 – 9455 = 39145                                                  b) 80000 – 48765 = 31235.

                   65102 – 13859 = 51243                                                   941302 – 298764 = 642538.

VÍ DỤ 3. Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 600 cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây ?


         


 Bài giải:
                                      Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :


214 800 – 80 600 = 134 200 (cây)

                                      Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :


214 800 + 134 200 = 349 000 (cây)


Đáp số : 349 000 cây.
     GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

            №Bài 3. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.


         


 Bài giải:


Độ dài quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là :
                                                          1730 – 1315 = 415 (km)









Đáp số : 415km.

                    LUYỆN TẬP

            №Bài 1. Thử lại phép cộng :


a) Mẫu :

 
+ 
[image: image27.wmf]2416

5164

                                  Thử lại :
– 
[image: image28.wmf]7580

2416



    7580
    5164
           Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.


b) Tính rồi thử lại (theo mẫu)


     35462 + 27519 ;


69108 + 2074 ;


267345 + 31925.



         


 Bài giải:

         b) + 
[image: image29.wmf]35462

27519

                                     Thử lại :
     – 
[image: image30.wmf]62981

35462


                 62981                                                                              27519
             + 
[image: image31.wmf]69108

2074

                                     Thử lại :
     – 
[image: image32.wmf]71182

69108


                 71182                                                                              27519
             + 
[image: image33.wmf]267345

31925

                                   Thử lại :
     – 
[image: image34.wmf]299270

267345


                299270                                                                               31925

  №Bài 2. Thử lại phép trừ :


a) Mẫu :

 
– 
[image: image35.wmf]6839

482

                                  Thử lại :
+ 
[image: image36.wmf]6357

482



   6357
    6839
           Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.


b) Tính rồi thử lại (theo mẫu)


     4025 – 312 ;


5901 – 638 ;


                      7521 – 98.



         


 Bài giải:

          b) – 
[image: image37.wmf]4025

312

                                  Thử lại :
        + 
[image: image38.wmf]3713

312


                  3713
                                                                                  4025

               – 
[image: image39.wmf]5901

638

                                  Thử lại :
        + 
[image: image40.wmf]5263

638


                  5263                                                                                   5901
               – 
[image: image41.wmf]7521

98

                                  Thử lại :
        + 
[image: image42.wmf]7423

98


                  7423                                                                                   7521
            №Bài 3. Tìm x :


a) x + 262 = 4848 ;






b) x – 707 = 3535.



         


 Bài giải:


a) x + 262 = 4848 ;






b) x – 707 = 3535.


       x   = 4848 – 262






   x      = 3535 + 707

                      x    = 4586.                                                                                 x     = 4242.

            №Bài 4. Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tây Côn Lĩnh (ở tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét ?



         


 Bài giải:

            Ta có : 3143 > 2428. Vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh


Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

  



   3143 – 2428 = 715(m)







Đáp số : 715m.
            №Bài 5. Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.


         


 Bài giải:
· Số lớn nhất có năm chữ số là : 99 999
· Số bé nhất có năm chữ số là : 10 000
Hiệu của chúng là :

               99 999 – 10 000 = 89 999.

   

  PHÉP TRỪ

        BỘ ĐỀ SỐ 2

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính : 

               62975 – 24138 ;                           39700 – 9216 ;
                  100000 – 9898.

            №Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
· Số lớn nhất có bốn chữ số là : .....

· Số bé nhất có bốn chữ số là : .....

· Hiệu của hai số này là : .....

            №Bài 3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264kg đường. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu tấn đường ?

            №Bài 4. Tính rồi thử lại :


a) 38726 + 40954 ;



b) 42863 + 29127;


c) 92714 – 25091 ;



d) 8300 – 516.

            №Bài 5. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280m. Hỏi trong hai giờ ô tô đó chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

            №Bài 6. Có 5 ô tô chở gạo. Trong đó, 2 ô tô đầu, mỗi ô tô chở 40 tạ gạo và 3 ô tô sau, mỗi ô tô chở 75 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ gạo?

            №Bài 7. Ba lớp 4A; 4B; 4C; đi trồng cây. Số cây của lớp 4A và 4B trồng được là 41 cây .Số cây của lớp 4B và lớp 4C trồng được là 43 cây . Số cây của 4C và 4A trồng được là 42 cây . Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

            №Bài 8. Hai lớp 4A và 4B có tất cả 47 học sinh .Hai lớp 4B và 4C có tất cả là 45 học sinh. Hai lớp 4C và 4A có tất cả là 46 học sinh.

           Hỏi: trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? 

           Số học sinh của mỗi lớp là bao nhiêu em ?

     KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                               BÀI 2 *  PHÉP TRỪ

             1* QUY TẮC



   

 2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính :



a) 987864 – 783251






b) 839084 – 246937




  969696  – 656565





     628450 – 35813.



         


 Bài giải:
               a)     – 
[image: image43.wmf]987864

783251

                   – 
[image: image44.wmf]969696

656565

                b)     –
[image: image45.wmf]839084

246937

                  –  
[image: image46.wmf]628450

35813


                          204613                       313131                            592147
592637


VÍ DỤ 2. Tính :


 a) 48600 – 9455 = 39145                                                  b) 80000 – 48765 = 31235.

                   65102 – 13859 = 51243                                                   941302 – 298764 = 642538.


VÍ DỤ 3. Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay 80 600 cây. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây ?



         


 Bài giải:
                                      Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :


214 800 – 80 600 = 134 200 (cây)

                                      Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là :


214 800 + 134 200 = 349 000 (cây)


Đáp số : 349 000 cây.
   

  PHÉP TRỪ



  BÀI GIẢI

        BỘ ĐỀ SỐ 2

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính : 

               62975 – 24138 ;                           39700 – 9216 ;
                  100000 – 9898.



         


 Bài giải:
                    – 
[image: image47.wmf]62975

24138

                                        – 
[image: image48.wmf]39700

9216

                                  –  
[image: image49.wmf]100000

9898


                       38837                                            30484                                         90102
            №Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

· Số lớn nhất có bốn chữ số là : .....

· Số bé nhất có bốn chữ số là : .....

· Hiệu của hai số này là : .....



         


 Bài giải:
· Số lớn nhất có bốn chữ số là : 9999
· Số bé nhất có bốn chữ số là : 1000
· Hiệu của hai số này là : 8999.
            №Bài 3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264kg đường. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu tấn đường ?



         


 Bài giải:
                                    Số kg đường cửa hàng bán được trong ngày thứ hai là:



2632 – 264 = 2368 (kg)

                                    Số kg đường cửa hàng bán được trong cả hai ngày là:




2368 + 2632 = 5000 (kg) = 5(tấn)






Đáp số : 5 tấn.

            №Bài 4. Tính rồi thử lại :


a) 38726 + 40954 ;



b) 42863 + 29127;


c) 92714 – 25091 ;



d) 8300 – 516.



         


 Bài giải:
          a) + 
[image: image50.wmf]38726

40954

                                   Thử lại :
        – 
[image: image51.wmf]79680

38726


                  79680
            40954

          b) + 
[image: image52.wmf]42863

29127

                                    Thử lại :
        – 
[image: image53.wmf]71990

42863


                  71990                                                                                 29127
          c) – 
[image: image54.wmf]92714

25091

                                    Thử lại :
        + 
[image: image55.wmf]67623

25091


                  67623
            92714

          d) + 
[image: image56.wmf]8300

516

                                      Thử lại :
        + 
[image: image57.wmf]7784

516


                  7784                                                                                   8300
            №Bài 5. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280m. Hỏi trong hai giờ ô tô đó chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?



         


 Bài giải:

Quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ hai là:


  42640 – 6280 = 36360 (m)

Quãng đường ô tô chạy được trong cả hai giờ là:



  42640 +  36360 = 79000(m) = 79 (km)






Đáp số : 79 km.
            №Bài 6. Có 5 ô tô chở gạo. Trong đó, 2 ô tô đầu, mỗi ô tô chở 40 tạ gạo và 3 ô tô sau, mỗi ô tô chở 75 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ gạo?



         


 Bài giải:


Số tạ gạo hai ô tô đầu chở được là:


                40 x 2 = 80 (tạ)


Số tạ gạo ba ô tô sau chở được là:


                75 x 3 = 225 (tạ)


Số tạ gạo năm ô tô đầu chở được tất cả là:


                225 + 80 = 305 (tạ)


Trung bình mỗi ô tô đầu chở được số tạ gạo là:


                305 : 5 = 61 (tạ)

                                           Đáp số : 61 tạ.
          №Bài 7. Ba lớp 4A; 4B; 4C; đi trồng cây. Số cây của lớp 4A và 4B trồng được là 41 cây .Số cây của lớp 4B và lớp 4C trồng được là 43 cây . Số cây của 4C và 4A trồng được là 42 cây . Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?



         


 Bài giải:

                                                  Cả 3 lớp trồng được số cây là:

                                                     (41 + 42 + 43) : 2 = 63 (cây)

                                                  Lớp 4A trồng được số cây là:

                                                         63 –  43 = 20 (cây)

                                                  Lớp 4B  trồng được số cây là:

                                                         41 –  20 = 21(cây)

                                                  Lớp 4C trồng được số cây là:

                                                         42 – 20 = 22 (cây)

                                     Đáp số : Lớp 4A : 20 cây ; 

                                                    Lớp 4B : 21 cây ; 

                                                     Lớp 4C : 22 cây .
            №Bài 8. Hai lớp 4A và 4B có tất cả 47 học sinh .Hai lớp 4B và 4C có tất cả là 45 học sinh. Hai lớp 4C và 4A có tất cả là 46 học sinh.

           Hỏi: trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ? 

           Số học sinh của mỗi lớp là bao nhiêu em ?



         


 Bài giải:

    Cả ba lớp có số học sinh là:

(47 + 45 + 46) : 2 = 69 (học sinh)


Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:




69 : 3 = 23 (học sinh)


   Số học của lớp 4A là: 


69 – 45 = 24 (học sinh)

   Số học của lớp 4B là: 


47 – 24 = 23 (học sinh)


   Số học của lớp 4C là: 


45 – 23 = 22 (học sinh)

                                              Đáp số : Lớp 4A : 24 học sinh ; 

                                                            Lớp 4B : 23 học sinh ; 

                                                            Lớp 4C : 22 học sinh.
                 

         



             BIỂU THỨC CÓ CHỨA


HAI CHỮ


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 

             1* ĐỊNH NGHĨA



             2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Tính giá trị của c + d nếu :


a) c = 10 và d = 25 ;






b) c = 15cm và d = 45cm.



         


 Bài giải:

a) Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35.


b) Nếu c = 15cm và d = 45cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm.


    VÍ DỤ 2. a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu :


a) a = 32 và b = 20 ;

 b) a = 45 và b = 36 ;
           c) a = 18m và b = 10m.



         


 Bài giải:

a) Nếu a = 32 và b = 20 thì a – b = 32 – 20 = 12.


b) Nếu a = 45 và b = 36 thì a – b = 45 – 36 = 9.


c) Nếu a = 18m và b = 10m thì a – b  = 18m – 10m = 8m.


    VÍ DỤ 3. a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ. 

                  Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu) :

	         a
	12
	            28
	           60
	        70

	         b
	           3
	             4
	            6
	        10

	      a x b
	          36
	  112
	360
	        700

	       a : b
	           4
	   7
	 10
	          7



    VÍ DỤ 4. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu) :

	         a
	300
	            3200
	          24 687
	        54 036

	         b
	          500
	            1800
	          63 805
	        31 894

	      a +  b
	          800
	  5000
	88 492
	        85 930

	      b + a
	          800
	  5000
	88 492
	        85 930


                           BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ

       BỘ ĐỀ SỐ 3

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết vào chỗ chấm:
· Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = .....

· Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = .....

                                          m – n = .....


  m x n = .....


  m : n = .....

            №Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

       a)                                                                 b)

	   a
	    b
	  a + b
	 a x b
	
	    c
	     d
	   c – d 
	    c : d

	   3
	    5
	    8
	   15
	
	    10
	     2
	       8
	       5

	   9
	    1
	
	
	
	     9
	     3
	
	

	   0
	    4
	
	
	
	    16
	     4
	
	

	   6
	    8
	
	
	
	    28
	     7
	
	

	   2
	    2
	
	
	
	    20
	     1
	
	


  №Bài 3. Tìm số trung bình cộng của các số sau :


a) 96 ; 121 và 143.







b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

            №Bài 4. Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

            №Bài 5. Tìm số trung bình cộng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

 №Bài 6. Số dân của một xã trong ba năm liền tăng thêm lần lượt là : 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

 №Bài 7. Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

            №Bài 8. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ, và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

              BÀI 3 *  BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ

             1* ĐỊNH NGHĨA



             2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Tính giá trị của c + d nếu :


a) c = 10 và d = 25 ;






b) c = 15cm và d = 45cm.



         


 Bài giải:

a) Nếu c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35.


b) Nếu c = 15cm và d = 45cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm.


    VÍ DỤ 2. a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu :


a) a = 32 và b = 20 ;

 b) a = 45 và b = 36 ;
           c) a = 18m và b = 10m.



         


 Bài giải:

a) Nếu a = 32 và b = 20 thì a – b = 32 – 20 = 12.


b) Nếu a = 45 và b = 36 thì a – b = 45 – 36 = 9.


c) Nếu a = 18m và b = 10m thì a – b  = 18m – 10m = 8m.


    VÍ DỤ 3. a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ. 

                  Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu) :

	         a
	12
	            28
	           60
	        70

	         b
	           3
	             4
	            6
	        10

	      a x b
	          36
	  112
	360
	        700

	       a : b
	           4
	   7
	 10
	          7



    VÍ DỤ 4. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu) :

	         a
	300
	            3200
	          24 687
	        54 036

	         b
	          500
	            1800
	          63 805
	        31 894

	      a +  b
	          800
	  5000
	88 492
	        85 930

	      b + a
	          800
	  5000
	88 492
	        85 930


                           BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ

       BỘ ĐỀ SỐ 3

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết vào chỗ chấm:

· Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = .....

· Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = .....

                                          m – n = .....


  m x n = .....


  m : n = .....



         


 Bài giải:
· Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1 = 1
· Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = 6 + 3 = 9
                                          m – n = 6 – 3 = 3

  m x n = 6 x 3 = 18

  m : n = 6 : 3 = 2.

            №Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

       a)                                                                 b)

	   a
	    b
	  a + b
	 a x b
	
	    c
	     d
	   c – d 
	    c : d

	   3
	    5
	    8
	   15
	
	    10
	     2
	       8
	       5

	   9
	    1
	
	
	
	     9
	     3
	
	

	   0
	    4
	
	
	
	    16
	     4
	
	

	   6
	    8
	
	
	
	    28
	     7
	
	

	   2
	    2
	
	
	
	    20
	     1
	
	




         


 Bài giải:
       a)                                                                 b)

	   a
	    b
	  a + b
	 a x b
	
	    c
	     d
	   c – d 
	    c : d

	   3
	    5
	    8
	   15
	
	    10
	     2
	      8
	       5

	   9
	    1
	   10
	    9
	
	     9
	     3
	      6
	       3

	   0
	    4
	   4
	    0
	
	    16
	     4
	      12
	       4

	   6
	    8
	   14
	   48
	
	    28
	     7
	      21
	       4

	   2
	    2
	   4
	    4
	
	    20
	     1
	      19
	       20


 №Bài 3. Tìm số trung bình cộng của các số sau :


a) 96 ; 121 và 143.







b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.



         


 Bài giải:
a) Số trung bình cộng của 96 ; 121 và 143 là :

                    (96 + 121 + 143 ) : 3 = 120.
b) Số trung bình cộng của 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43 là :

                                        (35 +12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27
            №Bài 4. Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?



         


 Bài giải:



Cả bốn em cân nặng là :


36 + 38 + 40 + 34 = 148 (kg)




Trung bình mỗi em cân nặng là :





            148 : 4 = 37 (kg)







                   Đáp số : 37kg.
            №Bài 5. Tìm số trung bình cộng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.



         


 Bài giải:

Trung bình cộng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là :
                                          (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ) : 9 = 5





Đáp số : 5
 №Bài 6. Số dân của một xã trong ba năm liền tăng thêm lần lượt là : 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?



         


 Bài giải:

Tổng số người tăng thêm 3 năm của xã đó là :


96 + 82 + 71 = 249 (người)


Trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm là :


249 : 3 = 83 (người)

   





          Đáp số : 83 người.

 №Bài 7. Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?



         


 Bài giải:
                 Tổng số đo chiều cao của 5 năm học sinh lớp 4 là :




138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)


Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là :




   670 : 5 = 134 (cm)






                            Đáp số : 134 cm.
            №Bài 8. Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ, và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?



         


 Bài giải:

                       Số tạ thực phẩm 5 ô tô đi đầu chở được là :




                   36 x 5 = 180 (tạ)

                                 Số tạ thực phẩm 4 ô tô đi sau chở được là :




                   45 x 4 = 180 (tạ)

                                 Số tạ thực phẩm 9 ô tô chở được là :


                 180 + 180 = 360 (tạ)

                                Trung bình mỗi  ô tô  chở được là :


                    360 : 9 = 40 (tạ) = 4 (tấn)





Đáp số :  4 tấn.

                 

         



             TÍNH CHẤT GIAO HOÁN

                                     CỦA PHÉP CỘNG


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 

             1* NHẬN BIẾT TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG




             2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Nêu kết quả phép tính (SGK-Toán 4-Tr 43) :



         


 Bài giải:

a) 468 + 379 = 847                     b) 6509 + 2876 = 9385                   c) 4268 + 76 = 4344

    379 + 468 = 847                         2876 + 6509  = 9385                       76 + 4268 = 4344

               VÍ DỤ 2. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm (SGK-Toán 4-Tr 43) :



         


 Bài giải:


a) 48 + 12 = 12 + 48






     b) m + n = n + m
               65 + 297 = 297 + 65                                                                           84 + 0 = 0 + 84

               177 + 89 = 89 + 177                                                                           a + 0 = 0 + a = a.

    VÍ DỤ 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm (SGK-Toán 4-Tr 43) :



         


 Bài giải:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975




b) 8264 + 927 < 927 + 8300
               2975 + 4017 < 4017 + 3000                                                8264 + 927 > 900 + 8264
               2975 + 4017 > 4017 + 2900                                                927 + 8264 = 8264 + 927.
    TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

       BỘ ĐỀ SỐ 4

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:


a) 25 + 41 = 41 + .....

               b) a + b = ..... + a

                        96 + 72 = ..... + 96 


         a + 0 = 0 + ..... = .....


    68 + 14 = 14 + .....


         0 + b = ..... +0 = .....
            №Bài 2. Đặt tính, tính rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại :


a) 695 + 137


           b) 8279 + 654.

            №Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :


Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi của hình chữ nhật đó là :



A. a x b


           B. a + b x 2



C. b + a x 2


           D. (a + b) x 2.

  №Bài 4. Tìm X, biết :

a) X x 9 = 3312.







 b) X – 58469 = 12359. 

c) X : 13 = 569.



                                          d) 6957 : X = 9

  №Bài 5. Tính giá trị của biểu thức 

a) a +  9587 với a = 2589                                                               b) 65879 – a với a = 456.

          c) 6985 x a với a = 25.                                                                   d) 98675 : a với a = 5.

            №Bài 6. Có  5 ô tô chở gạo. Trong đó, 2 ô tô đầu, mỗi ô tô chở 40 tạ gạo và 3 ô tô sau, mỗi ô tô chở 75 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ gạo ?

            №Bài 7. Trong hình vẽ dưới đây:

a) Có bao nhiêu hình tam giác?

b) Nêu tên các hình tam giác đó?

                         A



E


   B                                             C





D


   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

        BÀI 4 *TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

             1* NHẬN BIẾT TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG




             2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Nêu kết quả phép tính (SGK-Toán 4-Tr 43) :



         


 Bài giải:

a) 468 + 379 = 847                     b) 6509 + 2876 = 9385                   c) 4268 + 76 = 4344

    379 + 468 = 847                         2876 + 6509  = 9385                       76 + 4268 = 4344


               VÍ DỤ 2. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm (SGK-Toán 4-Tr 43) :



         


 Bài giải:


a) 48 + 12 = 12 + 48






     b) m + n = n + m
               65 + 297 = 297 + 65                                                                           84 + 0 = 0 + 84

               177 + 89 = 89 + 177                                                                           a + 0 = 0 + a = a.

    VÍ DỤ 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm (SGK-Toán 4-Tr 43) :



         


 Bài giải:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975




b) 8264 + 927 < 927 + 8300

               2975 + 4017 < 4017 + 3000                                                8264 + 927 > 900 + 8264

               2975 + 4017 > 4017 + 2900                                                927 + 8264 = 8264 + 927.

    TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG






      BÀI GIẢI

       BỘ ĐỀ SỐ 4

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:


a) 25 + 41 = 41 + .....

               b) a + b = ..... + a

                        96 + 72 = ..... + 96 


         a + 0 = 0 + ..... = .....


    68 + 14 = 14 + .....


         0 + b = ..... +0 = .....



         


 Bài giải:

a) 25 + 41 = 41 + 25

               b) a + b = b + a

                        96 + 72 = 72 + 96 


         a + 0 = 0 + a = a

    68 + 14 = 14 + 68


         0 + b = b + 0 = b.
            №Bài 2. Đặt tính, tính rồi dùng tính chất giao hoán để thử lại :


a) 695 + 137


           b) 8279 + 654.



         


 Bài giải:

a) + 
[image: image58.wmf]695

137


Thử lại                           – 
[image: image59.wmf]832

137


                            832




   695


b) + 
[image: image60.wmf]8279

654


Thử lại                           – 
[image: image61.wmf]8933

8279


                            8933




     654.

            №Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :


Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi của hình chữ nhật đó là :



A. a x b


           B. a + b x 2



C. b + a x 2


           D. (a + b) x 2.



         


 Bài giải:

Đáp án đúng : Chọn D.

  №Bài 4. Tìm X, biết :

a) X x 9 = 3312.







 b) X – 58469 = 12359. 

c) X : 13 = 569.



                                          d) 6963 : X = 9.



         


 Bài giải:
a) X x 9 = 3312







 b) X – 58469 = 12359

   X = 3312 : 9







               X = 12359 + 58469

    X = 368
X = 70828.
c) X : 13 = 569.



                                          d) 6957 : X = 9
     X = 569 x 13







      X = 6957 : 9
     X = 7397








       X = 773

  №Bài 5. Tính giá trị của biểu thức 

a) a +  9587 với a = 2589                                                               b) 65879 – a với a = 456.

          c) 6985 x a với a = 25.                                                                   d) 98675 : a với a = 5.



         


 Bài giải:

 a) Với a = 2589 thì a +  9587 = 2589 +  9587 = 12176.  
 b) Với a = 456 thì 65879 – a = 65879 – 456 = 65423.
 c) Với a = 25 thì 6985 x a = 6985 x 25 = 174625.  


d) Với a = 5 thì 98675 : a = 98675 : 5 = 19735.
            №Bài 6. Có  5 ô tô chở gạo. Trong đó, 2 ô tô đầu, mỗi ô tô chở 40 tạ gạo và 3 ô tô sau, mỗi ô tô chở 75 tạ gạo. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở bao nhiêu tạ gạo ?



         


 Bài giải:


                           Số tạ gạo 2 ô tô đi đầu chở được là :




                  40 x 2 = 80 (tạ)

                                      Số tạ gạo 3 ô tô đi sau chở được là :




                 75 x 3 = 225 (tạ)

                                     Số tạ gạo 5 ô tô chở được là :


               80 + 225 = 305 (tạ)

                                     Trung bình mỗi  ô tô  chở được số tạ gạo là :


                  305 : 5 = 61 (tạ)
A





Đáp số :  61 tạ.

            №Bài 7. Trong hình vẽ dưới đây:

a) Có bao nhiêu hình tam giác?
       E
b) Nêu tên các hình tam giác đó?

                         
B                     D                C


         


 Bài giải:
a) Trong hình vẽ có 5 hình tam giác. 

b)  Các hình tam giác đó là:

                  Tam giác ABC; ADB ; ADC; ABE ; EBD.

                 

         



             BIỂU THỨC CÓ CHỨA


BA CHỮ


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 

             1* ĐỊNH NGHĨA



             2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Tính giá trị của a + b + c nếu :


a) a = 5, b = 7, c = 10 ;






b) a = 12, b = 15, c = 9.



         


 Bài giải:

a) Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì giá trị của biểu thức a + b + c là :

a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22.


b) a = 12, b = 15, c = 9 thì giá trị của biểu thức a + b + c là :


a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36.

    VÍ DỤ 2. a x b x c là biểu thức có chứa ba chữ. 
              Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là :

                                                 a x b x c = 4 x 3 x 5 = 6

              Tính giá trị của a x b x c nếu :


a) a = 9, b = 5 và c = 2 ;

                                                c) a = 15, b = 0 và c = 37.



         


 Bài giải:

a) Nếu a = 9, b = 5 và c = 2 thì giá trị của biểu thức a x b x c là :


a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90.


b) Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì giá trị của biểu thức a x b x c là :


a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0.

                                          Từ kết quả câu b) bài 3 – ta có :


    GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

            №Bài 3. Cho biết m = 10, n = 5, p = 2, tính giá trị của biểu thức:


a) m + n + p                             b) m – n – p



c) m + n x p


  m + (n + p)                                m – (n + p)                                        (m + n) x p



         


 Bài giải:


   Nếu m = 10, n = 5, p = 2 thì :


a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 15 + 2 = 17

   m + (n + p) = 10 + (5 + 2) = 10 + 7 = 17


b) m – n – p =  10 – 5 – 2 = 5 – 2 = 3
 
    m – (n + p) =  10 – (5 + 2) = 10 – 7 = 3


  c) m + n x p = 10 + 5 x 2 = 10 + 10 = 20

   (m + n) x p  = (10 + 5) x 2 = 15 x 2 = 30.


Từ kết quả câu b) ta có :


            №Bài 4. Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c


a) Gọi P là chu vi của hình tam giác.


Viết công thức tính chu vi P của hình tam giác đó. 


           a                  b

c

b) Tính chu vi của hình tam giác biết:


  a = 5cm,    b = 4cm  và  c = 3cm.


  a = 10cm,    b = 10cm  và  c = 5cm.


  a = 6dm,      b = 6dm  và  c = 6dm.



         


 Bài giải:

  a)  P = a + b + c.


  b) Nếu a = 5cm,    b = 4cm  và  c = 3cm thì 
                                             P = 5cm + 4cm + 3cm = 12cm.
                    Nếu a = 10cm,    b = 10cm  và  c = 5cm thì 

                                             P = 10cm + 10cm + 5cm = 25cm.
                    Nếu a = 6dm,      b = 6dm  và  c = 6dm thì 

                                             P = 6cm + 6cm + 6cm = 18cm.
              BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

       BỘ ĐỀ SỐ 5

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):


Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10.

Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì :  a + b + c = .........................................................................





       a – b – c =  .........................................................................


                                              a x b x c = .........................................................................

            №Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

	   a
	   b
	    c
	    a + b + c
	    a x b x c
	  (a + b) x c

	   2
	   3
	    4
	          9
	         24
	         20

	   5
	   2
	    6
	
	
	

	   6
	   4
	    3
	
	
	

	   10
	   5
	    2
	
	
	

	   16
	   4
	    0
	
	
	


            №Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm :

 
Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì :  

                                                          a – (b + c) = .........................................................................






    và  a – b – c =  .........................................................................
            №Bài 4. Cho biết a, b, c là các số có một chữ số. Viết tiếp vào chỗ chấm :


a) Giá trị lớn nhất của biểu thức:  a + b + c  = .........................................................................

b) Giá trị bé nhất của biểu thức:  a + b + c  = .........................................................................
 №Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

          a) Giá trị của biểu thức 2492 : 7 + 36 x 4 là :

           A.488 ;                             B. 489 ;
         C. 500 ; 
           D. 501. 

          b) Diện tích hình vuông có cạnh 18 dm là :

                     A. 324cm2 ;                      B. 324dm2  ;
         C. 72dm2 ; 
           D. 324dm . 
   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

           BÀI 5 * BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

             1* ĐỊNH NGHĨA



             2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Tính giá trị của a + b + c nếu :


a) a = 5, b = 7, c = 10 ;






b) a = 12, b = 15, c = 9.



         


 Bài giải:

a) Nếu a = 5, b = 7, c = 10 thì giá trị của biểu thức a + b + c là :


a + b + c = 5 + 7 + 10 = 22.


b) a = 12, b = 15, c = 9 thì giá trị của biểu thức a + b + c là :


a + b + c = 12 + 15 + 9 = 36.


    VÍ DỤ 2. a x b x c là biểu thức có chứa ba chữ. 

              Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì giá trị của biểu thức a x b x c là :

                                                 a x b x c = 4 x 3 x 5 = 6

              Tính giá trị của a x b x c nếu :


a) a = 9, b = 5 và c = 2 ;

                                                c) a = 15, b = 0 và c = 37.



         


 Bài giải:

a) Nếu a = 9, b = 5 và c = 2 thì giá trị của biểu thức a x b x c là :


a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90.


b) Nếu a = 15, b = 0 và c = 37 thì giá trị của biểu thức a x b x c là :


a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0.

                                          Từ kết quả câu b) bài 3 – ta có :


              BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ





             BÀI GIẢI

       BỘ ĐỀ SỐ 5

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):


Mẫu: Nếu a = 2, b = 3, c = 5 thì a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10.

Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì :  a + b + c = .........................................................................






       a – b – c =  .........................................................................


                                              a x b x c = .........................................................................



         


 Bài giải:

Nếu a = 8, b = 5, c = 2 thì :  a + b + c = 8 + 5 + 2 = 13 + 2 = 15.





       a – b – c =  8 – 5 – 2 = 3 – 2 = 1.

                                              a x b x c = .8 x 5 x 2 = 40 x 2 = 80. 
            №Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

	   a
	   b
	    c
	    a + b + c
	    a x b x c
	  (a + b) x c

	   2
	   3
	    4
	          9
	         24
	         20

	   5
	   2
	    6
	
	
	

	   6
	   4
	    3
	
	
	

	   10
	   5
	    2
	
	
	

	   16
	   4
	    0
	
	
	




         


 Bài giải:
Ta có bảng kết quả :

	   a
	   b
	    c
	    a + b + c
	    a x b x c
	  (a + b) x c

	   2
	   3
	    4
	          9
	         24
	         20

	   5
	   2
	    6
	         13
	         60
	         42

	   6
	   4
	    3
	         13
	         72
	         30

	   10
	   5
	    2
	         17
	        100
	         30

	   16
	   4
	    0
	         20
	          0
	          0


            №Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm :

 
Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì :  

                                                          a – (b + c) = .........................................................................






    và  a – b – c =  .........................................................................



         


 Bài giải:

Nếu a = 12, b = 6, c = 2 thì :  

                                                          a – (b + c) = 12 – (6 + 2) = 12 – 8 = 4.






    và  a – b – c =  12 – 6 – 2 = 6 – 2 = 4.
            №Bài 4. Cho biết a, b, c là các số có một chữ số. Viết tiếp vào chỗ chấm :


a) Giá trị lớn nhất của biểu thức:  a + b + c  = .........................................................................

b) Giá trị bé nhất của biểu thức:  a + b + c  = .........................................................................



         


 Bài giải:

a) Giá trị lớn nhất của biểu thức:  a + b + c  = 9 + 9 + 9 = 27.

b) Giá trị bé nhất của biểu thức:  a + b + c  = 0 + 0 + 0 = 0.
 №Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

          a) Giá trị của biểu thức 2492 : 7 + 36 x 4 là :

           A.488 ;                             B. 489 ;
         C. 500 ; 
           D. 501. 

          b) Diện tích hình vuông có cạnh 18 dm là :

                     A. 324cm2 ;                      B. 324dm2  ;
         C. 72dm2 ; 
           D. 324dm . 



         


 Bài giải:

a) Khoanh vào C.

a) Khoanh vào B.
                 

         



             TÍNH CHẤT KẾT HỢP

                                     CỦA PHÉP CỘNG


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 

              1* NHẬN BIẾT TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG




                2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất :


a) 3254 + 146 + 1698





b) 921 + 898 + 2079

    4367 + 199 + 501





    1255 + 436 + 145
                       4400 + 2148 + 252





      467 + 999 + 9533



         


 Bài giải:


a) 3254 + 146 + 1698





b) 921 + 898 + 2079

                     = (3254 + 146) + 1698 
                                                     = (921 + 2079) + 898 

                     = 3400 + 1698
      = 3000 + 898

                     = 5098.                                                                                  = 3898.


* 4367 + 199 + 501





          * 1255 + 436 + 145

                     = 4367 + (199 + 501) 
                                                     = (1255 + 145) + 436 

                     = 4367 + 700 = 5067.
      = 1400 + 436 = 1836.
                   *  4400 + 2148 + 252





 * 467 + 999 + 9533

                     = 4400 + (2148 + 252)
                                                     = (467 + 9533) + 999 
                     = 4400 + 2400 = 6800.
     = 10000 + 999 = 10999.
      GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
            №Bài 2. Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồng,  ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền ?


         


 Bài giải:



   Cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được số tiền là :




75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)


Đáp số : 176 950 000 đồng.
            №Bài 3. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm :

 
a) a + 0 = ..... + a = .....


b) 5 + a = ..... + 5


c) (a + 28) + 2 = a + (28 + ..... ) = a + .....



         


 Bài giải:

a) a + 0 = 0 + a = a.

b) 5 + a = a + 5


c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30.

                   LUYỆN TẬP

            №Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng :


a) 2814 + 1429 + 3046 ;




b) 26387 +  14075 + 9210.

       3925 + 618 + 535





     54293 + 61934 + 7652.



         


 Bài giải:

             a) + 
[image: image62.wmf]2814

1429
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                                                                                         + 
[image: image63.wmf]3925
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7829
5078
             b) + 
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                                                                                         + 
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49672
123879.

            №Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 96 + 78 + 4 






b) 789 + 285 + 15

                67 + 21 + 79                                                                       448 + 594 + 52

               408 + 85 + 92                                                                      677 + 969 + 123



         


 Bài giải:


 a) 96 + 78 + 4  

     = (96 + 4) + 78 
                 = 100 + 78 = 178.


    67 + 21 + 79 
                 = 67 + (21 + 79) 
                 = 67 + 100 = 167.


    408 + 85 + 92 
                 = (408 + 92) + 85
                 = 500 + 85 = 585.

b) 789 + 285 + 15
                 = 789 + (285 + 15)
                 = 789 + 300 = 1089.


     448 + 594 + 52


   = (448 + 52) + 594

   = 500 + 594 =1094.

     677 + 969 + 123


   = (677 + 123) + 969

   = 800 + 969 = 1769.
            №Bài 3. Tìm x :


a) x – 306 = 504 ;





b) x + 254 = 680.



         


 Bài giải:


a) x – 306 = 504 ;





b) x + 254 = 680.

                       x = 504 + 306                                                                  x = 680 – 254

                       x = 810







         x = 426.

            №Bài 4. Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi :


a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?


b) Sau hai năm số dân của xã đó có bao nhiêu người ?



         


 Bài giải:


  a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm là :



79 + 71 = 150 (người)


  b) Sau hai năm số dân của xã đó có là :



5256 + 150 = 5406 (người)


Đáp số : a) 150 người

               b) 5406 người.
            №Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là :




P = (a + b) x 2



(a, b cùng một đơn vị đo)

 
Áp dụng công thức trên để tính chu vi 






b

             hình chữ nhật, biết:


a) a = 16cm, b = 12cm ;


b) a = 45m, b = 15m.
                                                                                                                        a



         


 Bài giải:

 a) Chu vi hình chữ nhật là :
    
P = (16 + 12) x 2 = 56 (cm)

 a) Chu vi hình chữ nhật là :

    
P = (45 + 15) x 2 = 120 (m)


Đáp số : a) 56cm


               b) 120m.

        TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

       BỘ ĐỀ SỐ 6

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):
                               Mẫu : 25 + 19 + 5 = (25 + 5) + 19 = 30 + 19 = 49.


a) 72 + 9 + 8;


b) 37 + 18  + 3;


  c) 48 + 26 + 4;


d) 85 + 99 + 1;


e) 67 + 98 + 33;


  f)  12 + 65 + 88.

            №Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


a) 145 + 86 + 14 + 55;


b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9.

            №Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 5264 + 3978 + 6051;
                  


b) 42716 + 27054 + 6439.

            №Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


a) 81 + 35 + 19;


b) 78 + 65 + 135 + 22.

            №Bài 5. Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh ?

            №Bài 6. Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Gọi P là chu vi và S là diện tích của hình chữ nhật. Ta có:




P = (a + b) x 2  và  S = a x b.


Viết vào ô trống (theo mẫu)

	        a
	         b
	           P = (a + b) x 2  
	                  S = a x b

	      5cm
	        3cm
	          (5 + 3) x 2 = 16(cm)
	                 5 x 3 = 15(cm2)

	      10cm
	        6cm
	
	

	      8cm
	        8cm
	
	


   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

         BÀI 6 *  TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

              1* NHẬN BIẾT TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG




                2* THỰC HÀNH

    VÍ DỤ 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất :



a) 3254 + 146 + 1698





b) 921 + 898 + 2079

    4367 + 199 + 501





    1255 + 436 + 145

                       4400 + 2148 + 252





      467 + 999 + 9533



         


 Bài giải:


a) 3254 + 146 + 1698





b) 921 + 898 + 2079

                     = (3254 + 146) + 1698 
                                                     = (921 + 2079) + 898 

                     = 3400 + 1698
      = 3000 + 898

                     = 5098.                                                                                  = 3898.


* 4367 + 199 + 501





          * 1255 + 436 + 145

                     = 4367 + (199 + 501) 
                                                     = (1255 + 145) + 436 

                     = 4367 + 700 = 5067.
      = 1400 + 436 = 1836.
                   *  4400 + 2148 + 252





 * 467 + 999 + 9533

                     = 4400 + (2148 + 252)
                                                     = (467 + 9533) + 999 

                     = 4400 + 2400 = 6800.
     = 10000 + 999 = 10999.
        TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG






        BÀI GIẢI

       BỘ ĐỀ SỐ 6

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

                               Mẫu : 25 + 19 + 5 = (25 + 5) + 19 = 30 + 19 = 49.


a) 72 + 9 + 8;


b) 37 + 18  + 3;


  c) 48 + 26 + 4;


d) 85 + 99 + 1;


e) 67 + 98 + 33;


  f)  12 + 65 + 88.



         


 Bài giải:

a) 72 + 9 + 8 = (72 + 8) + 9 = 80 + 9 = 89.





b) 37 + 18  + 3 = (37 + 3) + 18 = 40 + 18 = 58.


  

c) 48 + 26 + 4 = 48 + (26 + 4) = 48 + 30 = 78.

d) 85 + 99 + 1 = 85 + (99 + 1) = 85 + 100 = 185.




e) 67 + 98 + 33 =  (67 + 33) + 98 = 100 + 98 = 198.




f)  12 + 65 + 88 = (12 + 88) + 65 = 100 + 65 = 165.
            №Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


a) 145 + 86 + 14 + 55;


b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9.



         


 Bài giải:

a) 145 + 86 + 14 + 55


   = (145 + 55) + (86 + 14)


   = 200 + 100


   = 300.



b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

                = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

   = 10 + 10 + 10 + 10 + 5


   = 40 + 5

   = 45.

            №Bài 3. Đặt tính rồi tính:


a) 5264 + 3978 + 6051;


b) 42716 + 27054 + 6439.



         


 Bài giải:

             a) + 
[image: image66.wmf]5264
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                  15293
    76209
            №Bài 4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


a) 81 + 35 + 19;


b) 78 + 65 + 135 + 22.



         


 Bài giải:

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19) + 35 = 100 + 35 = 135.



b) 78 + 65 + 135 + 22 = (78 + 22) + (135 + 65) = 100 + 200 = 300.
            №Bài 5. Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh ?



         


 Bài giải:



        Số em tiêm phòng lần thứ hai là:

             1465 + 335 = 1800 (em)




        Số em tiêm phòng cả hai lần là:


             1465 + 1800 = 3265 (em)

                        Đáp số : 3265 em.
            №Bài 6. Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Gọi P là chu vi và S là diện tích của hình chữ nhật. Ta có:




P = (a + b) x 2  và  S = a x b.


Viết vào ô trống (theo mẫu)

	        a
	         b
	           P = (a + b) x 2  
	                  S = a x b

	      5cm
	        3cm
	          (5 + 3) x 2 = 16(cm)
	                 5 x 3 = 15(cm2)

	      10cm
	        6cm
	
	

	      8cm
	        8cm
	
	


 

         


 Bài giải:

Ta có bảng kết quả :

	        a
	         b
	           P = (a + b) x 2  
	                  S = a x b

	      5cm
	        3cm
	          (5 + 3) x 2 = 16(cm)
	                 5 x 3 = 15(cm2)

	      10cm
	        6cm
	          (10 + 6) x 2 = 32(cm)
	                10 x 6 = 60(cm2)

	      8cm
	        8cm
	          (8 + 8) x 2 = 32(cm)
	                 8 x 8 = 64(cm2)


               

         



       TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG

                            VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 


  1* BÀI TOÁN: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?



         


 Bài giải:


Cách 1:

Tóm tắc :
      ? tuổi

Tuổi bố: 
 

38 tuổi
              58 tuổi
                   Tuổi con:


 ? tuổi


Hai lần tuổi con là : 58 – 38 = 20 (tuổi)


Tuổi con là :

 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi bố là :

 10 + 38 = 48 (tuổi)



Đáp số : Bố: 48 tuổi ; con: 10 tuổi .

                           Nhận xét : 


Cách 2:

Tóm tắc :
      ? tuổi


Tuổi bố: 

 

38 tuổi
              58 tuổi

                   Tuổi con:


 ? tuổi



Hai lần tuổi bố là :



58 + 38 = 96 (tuổi)


Tuổi bố là :


 96 : 2 = 48 (tuổi)


Tuổi con là :


 48 – 38 = 10 (tuổi)




Đáp số : Bố: 48 tuổi ; con: 10 tuổi .
                           Nhận xét : 

   GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

            №Bài 2. Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?



         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? học sinh
            Học sinh trai: 
 

4 hs
              28 học sinh
            Học sinh gái: 

 ? học sinh


Hai lần số học sinh trai là : 
                                                     28 + 4 = 32 (học sinh)


       Số học sinh trai là : 


           32 : 2 = 16 (học sinh)


        Số học sinh gái là : 


    16 – 4 = 12 (học sinh)




Đáp số : 16 học sinh trai và 12 học sinh gái .

            №Bài 3. Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?


         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? cây

  Số cây lớp 4B trồng : 
 

50 cây
         600 cây

  Số cây lớp 4B trồng :


 ? cây



Hai lần số cây lớp 4A trồng được là : 

                                                           600 – 50 = 550 (cây)


     Số cây lớp 4A trồng được là :


           550 : 2 = 275 (cây)


     Số cây lớp 4B trồng được là :


             275 + 50 = 325 (cây)



Đáp số : 275 cây và 325 cây.

            №Bài 4. Tính nhẩm: Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó. 


         


 Bài giải:

Tính nhẩm:               Số bé là : (8 – 8): 2 = 0


                    Số lớn là :

                                                                            8 + 0 = 8


Đáp số : 8 và 0.
                   LUYỆN TẬP
            №Bài 1. Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là :


a) 24 và 6;



        b) 60 và 12; 



       c) 325 và 99.


         


 Bài giải:


 a)                                               Hai lần số bé là:

                                                                 24 – 6 = 18


     Số bé là :


     18 : 2 = 9

     Số lớn là :


     9 + 6 = 15

                                 Đáp số : 15 và 9.

 b)                                               Hai lần số bé là:

                                                                 60 – 12 = 48


     Số bé là :


     48 : 2 = 24


     Số lớn là :


     24 + 12 = 36

                                 Đáp số : 36 và 24.

 c)                                               Hai lần số bé là:

                                                                 325 – 99 = 226


     Số bé là :


     226 : 2 = 113


     Số lớn là :


     113 + 99 = 212

                                 Đáp số : 212 và 113.
            №Bài 2. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?




         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? tuổi
                    Tuổi chị: 
 

8 tuổi
         36 tuổi
                    Tuổi em: 

 ? tuổi


Hai lần tuổi em là :  36 – 8 = 28 (tuổi)


     Tuổi em là :  28 : 2 = 14 (tuổi)


     Tuổi chị là :  14 + 8 = 22 (tuổi)




Đáp số : Chị : 22 tuổi, em : 14 tuổi.

            №Bài 3. Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại : sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách ?




         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? quyển
           Sách giáo khoa: 
 

17 quyển
         17 quyển
            Sách đọc thêm:


 ? quyển



Hai lần số sách giáo khoa là :
                                                            65 + 17 = 82 (quyển)



Số sách giáo khoa là :

                                                            82 : 2 = 41 (quyển)



Số sách đọc thêm là :

                                                            41 – 17 = 24 (quyển)




Đáp số : 41quyển sách giáo khoa.

                                                                                       24quyển sách đọc thêm.

            №Bài 4. Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm ?




         


 Bài giải:



Hai lần số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm được là : 
                                                                1200 – 120 = 1080 (sản phẩm)

                                                   Số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm được là : 

                                                                1080 : 2 = 540 (sản phẩm)

                                                   Số sản phẩm phân xưởng thứ hai làm được là : 

                                                                540 + 120 = 660 (sản phẩm)




Đáp số : 540 sản phẩm và 660 sản phẩm.

            №Bài 5. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?




         


 Bài giải:


5 tấn 2 tạ = 5200kg ; 8 tạ = 800kg


Hai lần số kg thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là : 

                                                                5200 + 800 = 6000 (kg)



Số kg thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là : 

                                                                6000 : 2 = 3000 (kg)



Số kg thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là : 

                                                                3000 – 800 = 2200 (kg)




Đáp số : 3000 kg thóc và 2200 kg thóc.

           LUYỆN TẬP CHUNG
            №Bài 1. Tính rồi thử lại:


a) 35269 + 27485                                                             b) 48796 + 63584

                       80326 – 45719






 10000 – 8989.



         


 Bài giải:



a) +  
[image: image68.wmf]35269

27485

                                                                       – 
[image: image69.wmf]80326

45719


                             62754                                                                           34607

                  Thử lại 


    –  
[image: image70.wmf]62754

27485

                                                                       + 
[image: image71.wmf]34607

45719


                             35269                                                                           80326



b) +  
[image: image72.wmf]48796

63584

                                                                       – 
[image: image73.wmf]10000

8989


                           112380                                                                             1011
                  Thử lại 



    –  
[image: image74.wmf]112380

63584

                                                                       + 
[image: image75.wmf]1011

8989


                              48796                                                                          10000
            №Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

  
a) 570 – 225 – 167 + 67                                                   b) 468 : 6 + 61 x 2

                            168 x 2 : 6 x 4





   5625 – 5000 : (726 : 6 – 113).



         


 Bài giải:


       a) 570 – 225 – 167 + 67                                                     168 x 2 : 6 x 4

                     = 345 – 167 + 67 
= 336 : 6 x 4



     = 178 + 67

= 56 x 4


         = 245

= 224.

                  b) 468 : 6 + 61 x 2
5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

                    = 78 + 122
= 5625 – 5000 : (121 – 113)

                    = 200
= 5625 – 5000 : 8



= 5625 – 625



= 5000.

            №Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


a) 98 + 3 + 97 + 2                                                             b) 364 + 136 + 219 + 181

                       56 + 399 + 1 + 4






178 + 277 + 123 + 422.



         


 Bài giải:


        a) 98 + 3 + 97 + 2






56 + 399 + 1 + 4



   = (98 + 2) + (97 + 3)




        = (56 + 4) + (399 + 1)



   = 100 + 100 





        = 60 + 400



   = 200







        = 460.


b) 364 + 136 + 219 + 181
                                                  178 + 277 + 123 + 422


  = (364 + 136) + (219 + 181)                                           = (178 + 422) + (277 + 123)


  =  500 + 400





       =     600 + 400


  = 900







       = 1000.

            №Bài 4. Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to  120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ?




         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? lít
                   Thùng to: 
 

120 lít         600 lít

                   Thùng bé: 

 ? lít


Thùng bé chứa được số lít nước là :

                                                            (600 – 120) : 2 = 240 (lít)



Thùng to chứa được số lít nước là :

                                                            240 + 120 = 360 (lít)




Đáp số : 360 lít nước và 240 lít nước
            №Bài 5. Tìm x: 


a) x x 2 = 10;






      b) x : 6 = 5.



         


 Bài giải:

a) x x 2 = 10





                b) x : 6 = 5.


   x = 10 : 2
x = 6 x 5

   x = 5

x = 30.

 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

       BỘ ĐỀ SỐ 7

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 42 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

            №Bài 2. Có 30 em học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi ?

            №Bài 3. Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách giáo khoa ?

            №Bài 4. a) Tổng của hai số là 73. Hiệu của hai số đó là 29. Tìm số bé.   
 b) Tổng của hai số là 95. Hiệu của hai số đó là 47. Tìm số lớn.

            №Bài 5. Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa ?

            №Bài 6. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng ?

            №Bài 7. Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay. 

            №Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


  a) 2 tấn 500kg = ..... kg





      b) 3 giờ 10 phút = ..... phút.  

      2 yến 6kg    = ..... kg





          4 giờ 30 phút = ..... phút.   


      2 tạ 40kg     = ..... kg





          1 giờ 5 phút   = ..... phút.
            №Bài 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


     a) 234 + 177 + 16 + 23.


 b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99.

   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP BÀI 7 *  TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ


  1* BÀI TOÁN: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?



         


 Bài giải:


Cách 1:

Tóm tắc :
      ? tuổi


Tuổi bố: 

 

38 tuổi
              58 tuổi

                   Tuổi con:


 ? tuổi



Hai lần tuổi con là : 58 – 38 = 20 (tuổi)


Tuổi con là :


 20 : 2 = 10 (tuổi)


Tuổi bố là :


 10 + 38 = 48 (tuổi)




Đáp số : Bố: 48 tuổi ; con: 10 tuổi .

                           Nhận xét : 


Cách 2:

Tóm tắc :
      ? tuổi


Tuổi bố: 

 

 38 tuổi
              58 tuổi

                   Tuổi con:


 ? tuổi



Hai lần tuổi bố là :



58 + 38 = 96 (tuổi)


Tuổi bố là :


 96 : 2 = 48 (tuổi)


Tuổi con là :


 48 – 38 = 10 (tuổi)




Đáp số : Bố: 48 tuổi ; con: 10 tuổi .
                           Nhận xét : 

   TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ





        BÀI GIẢI

       BỘ ĐỀ SỐ 7

     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 42 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?


         


 Bài giải:
                              Tóm tắc:


      ? tuổi


Tuổi mẹ: 

 

30 tuổi
              42 tuổi

                   Tuổi con:


 ? tuổi



Hai lần tuổi con là : 
                                                    42 – 30 = 12 (tuổi)


Tuổi con là :


 12 : 2 = 6 (tuổi)


Tuổi mẹ là :


 6 + 30 = 36 (tuổi)




Đáp số : Mẹ: 36 tuổi ; con: 6 tuổi .
            №Bài 2. Có 30 em học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi là 6 em. Hỏi có bao nhiêu em đã biết bơi ?



         


 Bài giải:
                                                    Hai lần số học sinh biết bơi là : 
                                                            30 – 6 = 24 (học sinh)


Số học sinh đã biết bơi là :


               24 : 2 = 12 (học sinh)




Đáp số : 12 học sinh .
            №Bài 3. Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách giáo khoa ?




         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? quyển

           Sách giáo khoa: 
 

1000 quyển
         1800 quyển

            Sách đọc thêm:


 ? quyển



Hai lần số sách giáo khoa là :

                                                     1800 + 1000 = 2800 (quyển)



Số sách giáo khoa là :

                                                            2800 : 2 = 1400 (quyển)




Đáp số : 1400quyển sách giáo khoa.
            №Bài 4. a) Tổng của hai số là 73. Hiệu của hai số đó là 29. Tìm số bé.   

 b) Tổng của hai số là 95. Hiệu của hai số đó là 47. Tìm số lớn.



         


 Bài giải:

 a)                                               Hai lần số bé là:

                                                                 73 – 29 = 44

     Số bé là :


     44 : 2 = 22
                                 Đáp số : 22.

 b)                                               Hai lần số lớn là:

                                                                 95 + 47 = 142

     Số lớn là :


     142 : 2 = 71
                                 Đáp số : 71.
            №Bài 5. Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa ?




         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? m
           Vải màu khác: 
 

40m
             360 m
                Vải hoa:


 ? m


Số mét vải hoa cửa hàng có là:



(360 – 40) : 2 = 160 (m)



    Đáp số : 160m.
            №Bài 6. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng ?




         


 Bài giải:


Tóm tắc :
      ? tấn
                   Ô tô lớn: 
 

  4 tấn
         16 tấn
                   Ô tô bé:


 ? tấn


Hai lần số tấn hàng ô tô lớn chở được là : 16  + 4 = 20 (tấn)



Số tấn hàng ô tô lớn chở được là :  20 : 2 = 10 (tấn)


Số tấn hàng ô tô bé chở được là :  10 – 4 = 6 (tấn)



Đáp số : 10 tấn, 6 tấn.

            №Bài 7. Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay. 



Tóm tắc:         
Bài giải:


      ? tuổi


Tuổi chị: 

 

8 tuổi
              24 tuổi

                   Tuổi em:


 ? tuổi



Hai lần số tuổi của em trước đây 4 năm là : 
                                                                  24 – 8 = 16 (tuổi)


      Tuổi của em trước đây 4 năm là : 16 : 2 = 8 (tuổi)


Tuổi em hiện nay là :  8 + 4 = 12 (tuổi)



Đáp số : 12 tuổi .
            №Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


  a) 2 tấn 500kg = 2500kg




    b) 3 giờ 10 phút = 190 phút.  


      2 yến 6kg    = 26kg





          4 giờ 30 phút = 270 phút.   


      2 tạ 40kg     = 240kg





          1 giờ 5 phút   = 65 phút.
            №Bài 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:


     a) 234 + 177 + 16 + 23                                                b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99.



         


 Bài giải:

     a) 234 + 177 + 16 + 23                                                b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99.


= (234 + 16) + (177 + 23)




= (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

= 250 + 200





          = 100 + 100 + 100 

                  = 450







= 300.          
         



       
                         GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 
          1* GIỚI THIỆU GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

        a) 
 A
                   Góc nhọn đỉnh O ; cạnh OA, OB
 
                                    Góc nhọn bé hơn góc vuông

             O                      B
        b)     M
                                     Góc tù đỉnh O ; cạnh OM, ON
 
                                    Góc nhọn lớn hơn góc vuông

                                   O                      N
        c) 

                    Góc bẹt đỉnh O ; cạnh OC, OD
                C                O                 B                 Góc tù bằng hai góc vuông

          2* THỰC HÀNH
                VÍ DỤ : Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?

M
                                         Q                          I

A                  N                          P                    B                                       C                 K


       V                                      G


D


X               E                 Y                U                                                      O                  H


         


 Bài giải:
· Các góc đỉnh A và đỉnh D là góc nhọn.
· Các góc đỉnh B và đỉnh O là góc tù.

· Góc đỉnh C là góc vuông.

· Góc đỉnh E là góc bẹt.

     GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA
            №Bài 40. Trong các hình tam giác sau:

· Hình tam giác nào có ba góc nhọn ?
· Hình tam giác nào có góc vuông ?

· Hình tam giác nào có góc tù ?


A
M                                                     D



B                      C                            N                     P              E                         G



         


 Bài giải:
· Hình tam giác ABC có ba góc nhọn.

· Hình tam giác DEG có góc vuông.

· Hình tam giác MNP có góc tù.

                GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT
        BỘ ĐỀ SỐ 8
     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. a) Viết các từ “ góc bẹt ”, “ góc nhọn ”, “ góc tù ”, “ góc vuông ” vào chỗ chấm dưới hình cho thích hợp:

  I                                  P                                             E


   M         A             N                  B                 K                     C              Q            D                  G

   ..........................................................                                ......................................                                    ...................................                     .........................................
             b) Viết các từ “ lớn hơn ”, “ bé hơn ”, “ bằng ” vào chỗ chấm cho thích hợp:


  Góc đỉnh A ................. hai góc vuông ;                     Góc đỉnh B ................. góc đỉnh D ;

             Góc đỉnh B ................. góc đỉnh C ;                          Góc đỉnh D ................. góc đỉnh C.
            №Bài 2. Nối (theo mẫu):

 

            №Bài 40. Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù trong hình sau (theo mẫu):

 
A                        B

  D                                    C

Góc vuông đỉnh A ; cạnh AB, AD.

.................................................................................................................................................

         .................................................................................................................................................

         .................................................................................................................................................

   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

                 BÀI 8 *  GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

          1* GIỚI THIỆU GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

        a) 
 A
                   Góc nhọn đỉnh O ; cạnh OA, OB
 
                                    Góc nhọn bé hơn góc vuông

             O                      B

        b)     M
                                     Góc tù đỉnh O ; cạnh OM, ON
 
                                    Góc nhọn lớn hơn góc vuông

                                   O                      N
        c) 

                    Góc bẹt đỉnh O ; cạnh OC, OD
                C                O                 B                 Góc tù bằng hai góc vuông

          2* THỰC HÀNH
                VÍ DỤ : Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?


M
                                         Q                          I

A                  N                          P                    B                                       C                 K


       V                                      G


D


X               E                 Y                U                                                      O                  H



         


 Bài giải:
· Các góc đỉnh A và đỉnh D là góc nhọn.

· Các góc đỉnh B và đỉnh O là góc tù.

· Góc đỉnh C là góc vuông.

· Góc đỉnh E là góc bẹt.

                GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT





BÀI GIẢI

        BỘ ĐỀ SỐ 8
     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. a) Viết các từ “ góc bẹt ”, “ góc nhọn ”, “ góc tù ”, “ góc vuông ” vào chỗ chấm dưới hình cho thích hợp:


  I                                  P                                             E


   M         A             N                  B                 K                     C              Q            D                  G

   ..........................................................                                ......................................                                    ...................................                     .........................................
             b) Viết các từ “ lớn hơn ”, “ bé hơn ”, “ bằng ” vào chỗ chấm cho thích hợp:


  Góc đỉnh A ................. hai góc vuông ;                     Góc đỉnh B ................. góc đỉnh D ;

             Góc đỉnh B ................. góc đỉnh C ;                          Góc đỉnh D ................. góc đỉnh C.



         


 Bài giải:

  I                                  P                                             E


   M         A             N                  B                 K                     C              Q            D                  G

                  góc bẹt                                                        góc vuông                                                 góc tù                      góc nhọn.        

     b) Viết các từ “ lớn hơn ”, “ bé hơn ”, “ bằng ” vào chỗ chấm cho thích hợp:


  Góc đỉnh A bằng hai góc vuông ;                        Góc đỉnh B lớn hơn góc đỉnh D ;

             Góc đỉnh B bé hơn góc đỉnh C ;                          Góc đỉnh D bé hơn góc đỉnh C.
            №Bài 2. Nối (theo mẫu):

 



         


 Bài giải:
 






         


 Bài giải:
            №Bài 40. Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù trong hình sau (theo mẫu):

 
A                        B

 D                                  C

Góc vuông đỉnh A ; cạnh AB, AD.



         


 Bài giải:
· Góc vuông đỉnh D ; cạnh DA, DC.
· Góc tù đỉnh B ; cạnh BA, BC.
· Góc nhọn đỉnh C ; cạnh CB, CD.
         
         



      HAI ĐƯỜNG THẲNG 

                                       VUÔNG GÓC


 I*KIẾN THỨC CƠ BẢN 
          1* GIỚI THIỆU HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
    Hình chữ nhật ABCD có 4 góc A, B, C, D đều là góc vuông.
A                                  B
    * Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta 

 được hai đường thẳng vuông góc với nhau.


     * Hai đường thẳng OM và ON vuông góc
M

với nhau tạo thành bốn góc vuông 

có chung đỉnh O.

  O            N
        D                                  C         * Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ 

                                                          hai đường thẳng vuông góc với nhau.   
          2* THỰC HÀNH
 A                              B
                VÍ DỤ 1: Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một
cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc
với nhau có trong hình chữ nhật đó.

 D                              C


         


 Bài giải:
· BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
· CD và AD là một cặp cạnh vuông góc với nhau.         A             B
· AD và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
                VÍ DỤ 2: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc 
đỉnh D là các góc vuông.


a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.


b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không

vuông góc với nhau.
 D                         C



         


 Bài giải:

a) 
·  AD và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
· AD và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) 
· AB và BC là một cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.
· BC và CD là một cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

              HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

        BỘ ĐỀ SỐ 9
     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm : Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ 
                                                                nhật ABCD là:

 A                                      B           ........................................................................................................................................................


                                                                                                 ........................................................................................................................................................

                                                                                                                   ........................................................................................................................................................

                                                                                                 ........................................................................................................................................................
          D                                        C

            №Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm :  A

B


D                    C

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau có trong hình trên là:


...................................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................................

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là:


...................................................................................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................................................................................
   KIẾN THỨC CƠ BẢN

  YÊU CẦU HỌC THUỘC *** TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP 

              BÀI 9 *  HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

          1* GIỚI THIỆU HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
    Hình chữ nhật ABCD có 4 góc A, B, C, D đều là góc vuông.
A                                  B
    * Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta 

 được hai đường thẳng vuông góc với nhau.


     * Hai đường thẳng OM và ON vuông góc
M

với nhau tạo thành bốn góc vuông 

có chung đỉnh O.


  O            N
        D                                  C         * Ta thường dùng ê ke để kiểm tra hoặc vẽ 

                                                          hai đường thẳng vuông góc với nhau.   

          2* THỰC HÀNH
 A                              B

                VÍ DỤ 1: Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một

cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc
với nhau có trong hình chữ nhật đó.

 D                              C


         


 Bài giải:
· BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

· CD và AD là một cặp cạnh vuông góc với nhau.         A             B
· AD và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
                VÍ DỤ 2: Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc 

đỉnh D là các góc vuông.


a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.


b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không

vuông góc với nhau.
 D                         C



         


 Bài giải:

a) 

·  AD và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
· AD và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) 
· AB và BC là một cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.
· BC và CD là một cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

              HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC




               BÀI GIẢI

        BỘ ĐỀ SỐ 9
     LỚP 4*NAM LÂN

            №Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm : Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ 
                                                                nhật ABCD là:

 A                                      B            Cặp cạnh AB và BC vuông góc với nhau.
  
                                                                                                                     Cặp cạnh BC và CD vuông góc với nhau.
    
                                                                                                                     Cặp cạnh CD và DA vuông góc với nhau.


                                                         Cặp cạnh DA và AB vuông góc với nhau.

          D                                        C

            №Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm :  A


B

D                    C


a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau có trong hình trên là:

· AD và AB là một cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.
· AB và BC là một cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là:

· 
AD và DC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.
·   DC và CB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

    
         



      CHIA MỘT TỔNG CHO 

                                              MỘT SỐ
            I*KIẾN THỨC CƠ BẢN
             1* QUY TẮC



    2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Tính bằng hai cách:

a) (15 + 35) : 5 ;








(80 + 4) : 4.

b) 18 : 6 + 24 : 6 ;








60 : 3 + 9 : 3.


             Bài giải:

a) Cách 1:
                                                      b) Cách 1:
             (15 + 35) : 5                     (80 + 4) : 4
  18 : 6 + 24 : 6                         60 : 3 + 9 : 3
            =  50 : 5 = 10                    = 84 : 4 = 21
  =  3 + 4 = 7
= 20 + 3 = 23
              Cách 2:
                           Cách 2:
             (15 + 35) : 5                      (80 + 4) : 4
   18 : 6 + 24 : 6                         60 : 3 + 9 : 3
            =  15 : 5  + 35 : 5             = 80 : 4  + 4 : 4
= (18 + 24) : 6                       = (60 + 9) : 3
  =    3 + 7 = 10                   = 20 + 1 = 21         = 42 : 6 = 7                           = 69 : 3 = 23

VÍ DỤ 2. Tính bằng hai cách:

a) (27  – 18) : 3 ;








(64 – 32) : 8.



             Bài giải:

a) Cách 1:
                     Cách 2:                  Cách 1:                                    Cách 2:
             ((27  – 18) : 3              (27  – 18) : 3

  (64 – 32) : 8.                        (64 – 32) : 8
            =  9 : 3  
= 27 : 3 – 18 : 3       = 32 : 8 
 = 64 : 8 – 32 : 8
  = 3
= 9 – 6 = 3
    =  4
 = 8 – 4 = 4.
 VÍ DỤ 3 Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm ?



             Bài giải:

       Số học sinh cả hai lớp có là :
                                                             32 + 28 = 60 (học sinh)


Số nhóm học sinh của cả hai lớp là :

60 : 4 = 15 (nhóm)



Đáp số : 15 nhóm.
    
         



      CHIA CHO SỐ CÓ MỘT
                                              CHỮ SỐ
            I*KIẾN THỨC CƠ BẢN
             1* PHƯƠNG PHÁP
                                                                       (SGK Toán 4 – tr 77)

             2* THỰC HÀNH


VÍ DỤ 1. Đặt tính rồi tính:

   a) 278157 : 3                                                                                          b) 158735 : 3

       304968 : 4                                                                                               475908 : 5

       408090 : 5                                                                                               301849 : 7



             Bài giải:

a) 278157      3                                                                                       b) 158735     3

      08          92719
  08           52911
                      21
    27


 05
 03


   27
   05


    0
2
               Các em đặt tính rồi tính, như trên

                Kết quả

               304968 : 4 = 76242                                                                         

     408090 : 5 = 81618                                                                        
              475908 : 5 = 95181 (dư 3)
              301849 : 7  = 43121 (dư 2).


VÍ DỤ 2. Người ta đổ đều 128 610 lít xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng ?



             Bài giải:





          Số lít xăng ở mỗi bể là : 

128 610 : 6 = 21 435(lít)




Đáp số : 21435 lít xăng.

VÍ DỤ 3. Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo ?



             Bài giải:





Ta có : 187 250 : 8 = 23 406 (dư 2)


             Vậy ta có thể xếp được vào nhiều nhất  23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo


                                                  Đáp số : 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo.

         



      CHIA MỘT SỐ CHO
                                              MỘT TÍCH
            I*KIẾN THỨC CƠ BẢN
             1* QUY TẮC



    2* THỰC HÀNH 


VÍ DỤ 1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 50 : (2 x 5) ;



b) 72 : (9 x 8) ;                            c) 28 : (7 x 2).




             Bài giải:
a) 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5            hoặc 50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5.    
b) 72 : (9 x 8)  = 72 : 72 = 1           hoặc 72 : (9 x 8)  = 72 : 9 : 8 = 8 : 8 = 1.              
c) 28 : (7 x 2) = 28 : 14 = 2            hoặc 28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2.                    

VÍ DỤ 2. Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:

a) 80 : 40 ;



          b) 150 : 50 ;                                 c) 80 : 16




             Bài giải:
a) 80 : 40 = 80 : (4 x 10) = 80 : 4 : 10 = 20 : 10 = 2.
b) 150 : 50 = 150 : (10 x 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3.
c) 80 : 16 = 80 : (8 x 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5.
 VÍ DỤ 3. Có hai bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở.


             Bài giải:
Cách 1:
       Cả hai bạn đã mua số quyển vở là :
                                                                          3 x 2 = 6 (quyển vở)


Giá tiền một quyển vở là :

7200 : 6 = 1200 (đồng)




Đáp số : 1200 đồng.
Cách 2:
         Số tiền mỗi bạn phải trả là :
                                                                 7200 : 2 = 3600 (đồng)


Giá tiền một quyển vở là :

3600 : 3 = 1200 (đồng)




Đáp số : 1200 đồng.
   CHỦ ĐỀ


       1


 





        Muốn thực hiện phép cộng ta làm như sau :


Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng


 cột với nhau, viết dấu “ + ” và kẻ gạch ngang.


 Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.














        Muốn thực hiện phép cộng ta làm như sau :


Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng


 cột với nhau, viết dấu “ + ” và kẻ gạch ngang.


 Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.














   CHỦ ĐỀ


       2


 





        Muốn thực hiện phép trừ ta làm như sau :


Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với


 nhau, viết dấu “ – ” và kẻ gạch ngang.


 Trừ theo thứ tự từ phải sang trái.














Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng nếu được kết quả là số


 hạng còn lại thì phép tính làm đúng.


Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ nếu được kết quả là số bị trừ


 thì phép tính làm đúng.








        Muốn thực hiện phép trừ ta làm như sau :


Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với


 nhau, viết dấu “ – ” và kẻ gạch ngang.


 Trừ theo thứ tự từ phải sang trái.














Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng nếu được kết quả là số


 hạng còn lại thì phép tính làm đúng.


Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ nếu được kết quả là số bị trừ


 thì phép tính làm đúng.








   CHỦ ĐỀ


       3


 





                                       a + b là biểu thức có chứa hai chữ


 Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5 ; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.


 Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức a + b.


 Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1 ; 1 là một giá trị của biểu thức a + b.


       Một lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.











                                       a + b là biểu thức có chứa hai chữ


 Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5 ; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.


 Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức a + b.


 Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1 ; 1 là một giá trị của biểu thức a + b.


       Một lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b.
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               So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau :





          a�
           20�
           350�
           1208�
�
          b�
           30�
           250�
           2764�
�
       a + b�
        20 + 30 = 50�
   350 + 250 = 600�
1208 + 2764 = 3972�
�
       b + a�
        30 + 20 = 50�
   250 + 350 = 600�
2764 + 1208 = 3972�
�
         


       Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết :


	





                   Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.





  a + b = b + a





               So sánh giá trị của hai biểu thức a + b và b + a trong bảng sau :





          a�
           20�
           350�
           1208�
�
          b�
           30�
           250�
           2764�
�
       a + b�
        20 + 30 = 50�
   350 + 250 = 600�
1208 + 2764 = 3972�
�
       b + a�
        30 + 20 = 50�
   250 + 350 = 600�
2764 + 1208 = 3972�
�
         


       Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết :


	





                   Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.





  a + b = b + a
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                                       a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ


 Nếu a = 2, b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9 ; 


                                     9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.


 Nếu a = 5, b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 ; 


                                     6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.


Nếu a = 1, b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 3 ; 


                                     3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.


       Một lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.











                                             m – (n + p) = m – n – p 


    Muốn trừ một số đi một tổng ta có thể lấy số đó trừ lần lượt từng số hạng của tổng.








                                       a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ


 Nếu a = 2, b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9 ; 


                                     9 là một giá trị của biểu thức a + b + c.


 Nếu a = 5, b = 1 và c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 ; 


                                     6 là một giá trị của biểu thức a + b + c.


Nếu a = 1, b = 0 và c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 3 ; 


                                     3 là một giá trị của biểu thức a + b + c.


       Một lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b + c.











                                             m – (n + p) = m – n – p 


    Muốn trừ một số đi một tổng ta có thể lấy số đó trừ lần lượt từng số hạng của tổng.








                                             m – (n + p) = m – n – p 


    Muốn trừ một số đi một tổng ta có thể lấy số đó trừ lần lượt từng số hạng của tổng.
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               So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c)  trong bảng sau :





  a             �
  b�
  c         �
              (a + b) + c     �
                   a + (b + c)  �
�
  5�
  4�
  6�
    (5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15�
       5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15�
�
 35�
 15�
 20�
(35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70�
 35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70�
�
 28�
 49�
 51�
(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128�
 28 + (49 + 51) = 28 + 100 = 128�
�
               Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết :


	





                  


       Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.





   (a + b) + c  =  a + (b + c)   





               So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c)  trong bảng sau :





  a             �
  b�
  c         �
              (a + b) + c     �
                   a + (b + c)  �
�
  5�
  4�
  6�
    (5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15�
       5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15�
�
 35�
 15�
 20�
(35 + 15) + 20 = 50 + 20 = 70�
 35 + (15 + 20) = 35 + 35 = 70�
�
 28�
 49�
 51�
(28 + 49) + 51 = 77 + 51 = 128�
 28 + (49 + 51) = 28 + 100 = 128�
�
               Ta thấy giá trị của a + b và của b + a luôn luôn bằng nhau, ta viết :


	





                  


       Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.





   (a + b) + c  =  a + (b + c)   
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  Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2





  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2





  Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2





  Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2
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 Hình tam giác có 1 góc vuông





   Hình tam giác có 1 góc tù





 Hình tam giác có 3 góc nhọn





 Hình tam giác có 3 góc nhọn





   Hình tam giác có 1 góc tù





 Hình tam giác có 1 góc vuông





 Hình tam giác có 3 góc nhọn





   Hình tam giác có 1 góc tù





 Hình tam giác có 1 góc vuông
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Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.
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Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
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